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  TÒA ÁN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        THỊ XÃ H M                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           TỈNH N A                                                                       

 Số: 107/2023/QĐST- HNGĐ                H M, ngày 29 tháng 11 năm 2023 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

 VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ 

 

Căn cứ hồ sơ vụ án dân sự thụ lý số: 115577//22002233//TTLLSSTT  ––  HHNNGGĐĐ,,  nnggààyy  1133  

tthháánngg  1111  nnăămm  22002233 giữa:  

--  NNgguuyyêênn  đđơơnn::  CChhịị  NNgguuyyễễnn  TThhịị  CChh,,  ssiinnhh  nnăămm  11999944..  

  NNơơii  ĐĐKKHHKKTTTT::  TTổổ  ddâânn  pphhốố  YY  HH,,  pphhưườờnngg  MM  HH,,  tthhịị  xxãã  HH  MM,,  ttỉỉnnhh  NN  AA..  

CChhỗỗ  ởở  hhiiệệnn  nnaayy::  TThhôônn  1111,,  xxãã  QQuuỳỳnnhh  VViinnhh,,  tthhịị  xxãã  HH  MM,,  ttỉỉnnhh  NN  AA  

- Bị đơn: Anh Lê Đức H, sinh năm 1990. 

  TTrrúú  ttạạii::  TTổổ  ddâânn  pphhốố  YY  HH,,  pphhưườờnngg  MM  HH,,  tthhịị  xxãã  HH  MM,,  ttỉỉnnhh  NN  AA..  

   - Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

    NNggâânn  hhàànngg  NNNN&&  PPTTNNTT  VViiệệtt  NNaamm..  

ĐĐịịaa  cchhỉỉ::  SSốố  0022,,  đđưườờnngg  LLáánngg  HHạạ,,  pphhưườờnngg  TThhàànnhh  CCôônngg,,  qquuậậnn  BBaa  ĐĐììnnhh,,  tthhàànnhh  

pphhốố  HHàà  NNộộii..  

ĐĐạạii  ddiiệệnn  tthheeoo  pphháápp  lluuậậtt::  ÔÔnngg  TTiiếếtt  VVăănn  TThh  --  CChhứứcc  vvụụ::  TTổổnngg  ggiiáámm  đđốốcc                    

ĐĐạạii  ddiiệệnn  tthheeoo  ủủyy  qquuyyềềnn::  ÔÔnngg  ĐĐặặnngg  MMiinnhh  AA  ––  CChhứứcc  vvụụ::  GGiiáámm  đđốốcc  nnggâânn  hhàànngg  

NNNN&&PPTTNNTT  VViiệệtt  NNaamm  --  CChhii  nnhháánnhh  HH  MM..  

ĐĐịịaa  cchhỉỉ::  KKhhốốii  TThhịịnnhh  MMỹỹ,,  pphhưườờnngg  QQuuỳỳnnhh  TThhiiệệnn,,  tthhịị  xxãã  HH  MM,,  NN  AA..  

NNggưườờii  đđưượợcc  ôônngg  ÁÁnnhh  ủủyy  qquuyyềềnn  llạạii::  ÔÔnngg  PPhhạạmm  MMiinnhh  HH11  ––  CChhứứcc  vvụụ::  TTrrưưởởnngg  

pphhòònngg  kkếế  hhooạạcchh  kkiinnhh  ddooaannhh. 

Căn cứ vào Điều 212; Điều 213, Điều 147 của Bộ luật tố tụng dân sự;  

Căn cứ vào Điều 55, 81, 82, 83 của luật hôn nhân và gia đình;  

Căn cứ vào khoản 5 Điều 27 của nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14, 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn 

giảm, thu nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Căn cứ vào biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành ngày 21 

tháng 11 năm 2023.  

XÉT THẤY: 

 Việc thuận tình ly hôn và thoả thuận của các đương sự ghi trong Biên bản 

ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành ngày 21 tháng 11 năm 2023 là 

hoàn toàn tự nguyện và không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo 

đức xã hội. 

 Đã hết thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn 

và hoà giải thành, không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thoả thuận đó. 

QUYẾT ĐỊNH:  
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1. Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa chị Nguyễn Thị Ch và anh Lê Đức 

H.  

2. Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự như sau: 

- Về quan hệ hôn nhân:  Chị Nguyễn Thị Ch và anh Lê Đức H thỏa thuận 

thuận tình ly hôn. 

- Về con chung: Chị Nguyễn Thị Ch và anh Lê Đức H có 02 con chung là 

cháu Lê Đức Anh (Giới tính: Nam), sinh ngày 04/6/2019 và cháu Lê Hoàng Quân 

(Giới tính: Nam), sinh ngày 26/11/2021. Chị Nguyễn Thị Ch và anh Lê Đức H 

thống nhất: GGiiaaoo  hhaaii  ccoonn  cchhuunngg  llàà  LLêê  ĐĐứứcc  AA11,,  ssiinnhh  nnggààyy  0044//66//22001199  vvàà  LLêê  HHooàànngg  

QQuu,,  ssiinnhh  nnggààyy  2266//1111//22002211  cchhoo  cchhịị  CChh  đđưượợcc  ttrrựựcc  ttiiếếpp  cchhăămm  ssóócc  nnuuôôii  ddưưỡỡnngg..  AAnnhh  HH  

ccấấpp  ddưưỡỡnngg  nnuuôôii  ccáácc  ccoonn  cchhuunngg  cchhoo  cchhịị  CChh  mmỗỗii  tthháánngg  llàà  44..000000..000000đđ((MMỗỗii  ccoonn  

cchhuunngg  mmỗỗii  tthháánngg  llàà  22..000000..000000đđ))  bbắắtt  đđầầuu  ttừừ  tthháánngg  1122//22002233  cchhoo  đđếếnn  kkhhii  ccáácc  ccoonn  

cchhuunngg  đđủủ  1188  ttuuổổii  ttrrưưởởnngg  tthhàànnhh..  AAnnhh  HH  ccãã  qquuyyÒÒnn  đđii  llạạii  tthhăămm  nnoomm  cchhăămm  ssóócc  ccáácc  

ccoonn  cchhuunngg  kkhhôônngg  aaii  đđưượợcc  nnggăănn  ccấấmm  ccảảmm  ttrrởở. 

Vì lợi ích mọi mặt của con chung, khi có lý do chính đáng hoặc có căn cứ 

theo quy định của pháp luật, khi có yêu cầu của một hoặc hai bên thì Tòa án có 

thể quyết định thay đổi người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng nuôi con. 

- Về tài sản chung: Chị Nguyễn Thị Ch và anh Lê Đức H tự thỏa thuận phân 

chia không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

- Về nợ chung: Chị Nguyễn Thị Ch; anh Lê Đức H và đại diện theo ủy 

quyền NNggâânn  hhàànngg  NNNN&&  PPTTNNTT  VViiệệtt  NNaamm  tự thỏa thuận chưa yêu cầu Tòa án giải 

quyết 

- Về án phí: Chị Nguyễn Thị Ch thỏa thuận chịu 150.000đ (Một trăm năm 

mươi nghìn đồng) án phí ly hôn sơ thẩm và 150.000đ (Một trăm năm mươi nghìn 

đồng) án phí cấp dưỡng nuôi con chung sau khi ly hôn. Được trừ vào số tiền 

300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) chị Ch đã nộp theo biên lai thu tiền tạm ứng 

án phí số: 0008266 ngày 08/11/2023 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã H M, 

tỉnh N A. Chị Nguyễn Thị Ch đã nạp đủ tiền tạm ứng án phí. 

 3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và 

không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. 

 

Nơi nhận:                                                                              THẨM PHÁN 
- Các đương sự; 
- VKSND thị xã H M; 

- VKSND tỉnh N A; 

- TAND tỉnh N A;                                                                                                               

- Chi cục THA thị xã H M;                                                                                    

- UBND xã Quỳnh Vinh,t.x H M, NA (nơi ĐKKH);                                                  Nguyễn Hữu Huy                                                                                                     
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